
Nhận xét của giáo viên: .......................................................................................
.............................................................................................................................................

vỏ đỗ đứa trẻ đồ nhựa
quả nho ca múa đá quý
chả quế trí nhớ vỉa hè
ý nghĩa khu phố xứ sở

Mẹ cho bé Nga và chị Như về quê nghỉ hè. Ở quê có chùa cổ to,

bà đưa mẹ và chị Như đi lễ chùa. Bé và chị nô đùa ở nhà bà.

…..ua bể …..a múa …..ì đà
…..ì nghỉ chữ ……í …..ửa sổ

củ ………………. ………….…. gỗ .………………

Họ và tên: .......................................
Lớp : 1A….

Thứ ….. ngày …… tháng …… năm 2021
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MÔN: TIẾNG VIỆT

Bài 2. Chọn từ phù hợp trong khung và viết vào chỗ chấm:

nghệ

A. ĐỌC THÀNH TIẾNG:
ng gh ngh g ia ua ưa qu th nh.

B. BÀI TẬP:

Bài 1. Điền “c” hay “k”:

ghếmưagà

.………………

Rectangle

Rectangle



Bài 3. Nối câu:

Chị và bé khẽ đu đưa.

Bữa trưa đi bộ ở vỉa hè.

Lá khế có cá và dưa chua.

Bài 4. Điền tiếng/ từ có chứa vần “ia” vào chỗ chấm:

……………….........

ia
……………….........

………………......... ………………........


